
Sẵn sàng chinh phục ước mơ 
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BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 7 

        PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

       Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

A. 7m 9cm > 79cm B. 25 : 4 = 6 (dư 1) 

C. 53 : 6 = 8 (dư 4)  D.  
1

6
 ngày < 5 giờ 

Câu 2: Số bé là 9, số lớn gấp 7 lần số bé. Số lớn là: 

A. 16 B. 63 C. 15 D. 56 

Câu 3: 
1

3
giờ = ………. phút. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: 

A. 15 B. 10 C. 12 D. 20 

Câu 4: Sợi dây màu đỏ dài 15cm, sợi dây màu vàng dài gấp 4 lần sợi dây màu đỏ. Hỏi sợi 

dây màu vàng dài bao nhiêu xăng – ti – mét? 

A. 60cm B. 11cm C. 19cm D. 40cm 

Câu 5: Hình vuông ABCD có cạnh dài 8cm. Chu vi của hình vuông là: 

A. 16cm B. 32 C. 24cm D. 32cm 

Câu 6: 14 × 6 : 2 = ………….. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: 

A. 42 B. 32 C. 84 D. 64 

Câu 7: Trong phép chia có số chia là 7, số dư lớn nhất có thể là: 

A. 6 B. 7 C. 8 D. 0 

Câu 8: Trong phép chia có dư với số chia là 7, số dư có thể là: 

A. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6 B. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 

C. 1; 2; 3; 4; 5; 6 D. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 
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PHẦN II: TỰ LUẬN  

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

28 : 5 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

96 : 3 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

52 : 6 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

49 : 4 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

Bài 2: Tính từng bước: 

5m × 7 – 16m 

………………………………………... 

………………………………………... 

7kg × 4 : 2 

………………………………………....... 

………………………………………....... 

9 ngày × 7 : 3 

………………………………………... 

………………………………………... 

9 × 6 + 26 

………………………………………....... 

………………………………………....... 

Bài 3: Đàn gà nhà Lan có 6 con gà trống, số gà mái gấp 4 lần số gà trống. Hỏi:  

a. Nhà Lan nuôi bao nhiêu con gà mái? 

b. Nhà Lan nuôi tất cả bao nhiêu con gà? 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

Bài 4: Điền số thích hợp vào chỗ trống: 

a.  

b. Gấp 2 lên …………… lần được 68. 

c. Trong một phép chia có thương là 8, số chia là 7, số dư là 6 thì số bị chia là …….. 

 

   ======================================================== 

  CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 

  



Sẵn sàng chinh phục ước mơ 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

        PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

A. 7m 9cm > 79cm  Đ B. 25 : 4 = 5 (dư 5)  Đ 

C. 53 : 6 = 8 (dư 4)  S  D.  
1

6
 ngày < 5 giờ   Đ 

 

Câu 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp số B D A D A A A 

PHẦN II: Tự luận  

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

28 : 5 = 5 dư 3 96 : 3 = 32 52 : 6 = 8 dư 4 49 : 4 = 12 dư 1 

Bài 2: Tính từng bước: 

5m × 7 – 16m 

= 35m – 16m = 19m 

7kg × 4 : 2 

= 28kg : 2 = 14kg 

9 ngày × 7 : 3 

= 63 ngày : 3 = 21 ngày 

9 × 6 + 26 

= 54 + 26 = 80 

Bài 3: Đàn gà nhà Lan có 6 con gà trống, số gà mái gấp 4 lần số gà trống. Hỏi:  

a. Nhà Lan nuôi bao nhiêu con gà mái? 

b. Nhà Lan nuôi tất cả bao nhiêu con gà? 

Bài giải 

a. Nhà Lan nuôi số con gà mái là: 6 × 4 = 24 (con) 

b. Nhà Lan nuôi tất cả số con gà là: 24 + 6 = 30 (con) 

Đáp số: a. 24 con gà mái ; b. 30 con gà 

Bài 4: Điền số thích hợp vào chỗ trống: 

a.  

b. Gấp 2 lên 34 lần được 68. 

c. Trong một phép chia có thương là 8, số chia là 7, số dư là 6 thì số bị chia là 62 
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